
 
 

Phụ lục I 

BIỂU MẪU VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 

của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

 

Mẫu số 01/VHNT 

Ảnh màu 

(4x6) có 

đóng dấu 

giáp lai 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH 

Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” 

về văn học, nghệ thuật năm... 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật 

…..1 

1. Thông tin cá nhân 

- Họ và tên tác giả/đại diện nhóm tác giả (khai sinh): ………Giới tính:...............         

- Bí danh, bút danh ................................................................................................ 

- Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................... 

- Dân tộc: ............................................................................................................... 

- Nguyên quán: ....................................................................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

- Đơn vị công tác: ................................................................................................... 

- Điện thoại: ............................................................................................................ 

- Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................... 

- Số CCCD: …………… Ngày cấp …………….. Nơi cấp:.................................. 

2. Thông tin về gia đình: 

Họ và tên 

Năm sinh Quan hệ 

gia đình 

với tác giả 

Cơ quan công 

tác 
Địa chỉ thường trú 

Nam Nữ 

      

3. Quá trình công tác: 

Thời gian Cơ quan công tác Nghề nghiệp, chức vụ 
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(Từ tháng, năm ... 

đến tháng, năm...) 

   

   

4. Danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đăng ký 

xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật (tác giả, đồng tác giả 

đăng ký không quá 05 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình): 

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng Giải thưởng: ……………………. (ghi rõ lĩnh 

vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn 

học; tác phẩm, công trình nghiên cứu, sưu tầm, khảo cứu, biên soạn, các tác phẩm 

nghiên cứu…về loại hình văn nghệ dân gian và văn học nghệ thuật các dân tộc 

thiểu số; các tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học- nghệ thuật). 

TT 

Tên và mô tả về tác 

phẩm, cụm tác 

phẩm, công trình, 

cụm công trình 

Giải thưởng của 

tác phẩm, cụm tác 

phẩm, công trình, 

cụm công trình 

Tác giả/ 

nhóm tác giả 

Năm công bố/xuất 

bản 

     

     

5. Khen thưởng: (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ cấp 

sở, ban, ngành cấp tỉnh trở lên) 

Năm Hình thức khen thưởng Cơ quan quyết định khen thưởng 

   

6. Kỷ luật: (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, Chính 

quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định). 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật. 

 (Địa danh), ngày…..tháng …. năm.... 

Đại diện tác giả/Nhóm tác giả 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh/thành phố 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (1): Hội đồng thụ lý hồ sơ thuộc lĩnh vực nào thì ghi lĩnh vực đó. 
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                                                    Mẫu số 02/VHNT                                 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH 

Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” 

về văn học, nghệ thuật năm... 

 

1. Thông tin chung 

- Tên tác phẩm/công trình…………………………………….............................. 

- Lĩnh vực ............................................................................................................... 

- Tác giả/nhóm tác giả: ........................................................................................... 

- Cơ quan/đơn vị: ................................................................................................... 

- Thời gian sáng tác/nghiên cứu/hoàn thành:.......................................................... 

2. Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm/công trình 

( Trình bày ngắn gọn, rõ nội dung, ý tưởng chủ đạo) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3. Giá trị của tác phẩm/công trình 

3.1. Giá trị tư tưởng, nội dung 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3.2. Giá trị nghệ thuật 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

4. Tính mới, tính sáng tạo (phân tích điểm mới, độc đáo, khác biệt) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

5. Hiệu quả tác động 

- Hiệu quả kinh tế (nếu có) 

……………………………………………………………………………………. 

- Hiệu quả xã hội 
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……………………………………………………………………………........... 

- Phạm vi ảnh hưởng 

…………………………………………………………………………………… 

6. Tình trạng công bố  

- Hình thức công bố (Xuất bản, trình diễn, nghiệm thu, ứng dụng): 

…………………………………………………………………………………… 

- Thời gian, địa điểm 

…………………………………………………………………………………… 

7. Giải thưởng, ghi nhận (nếu có) 

…………………………………………………………………………………… 

8. Đánh giá chung 

…………………………………………………………………………………… 

9. Cam kết 

Tác giả/nhóm tác giả cam kết nội dung báo cáo là trung thực, chính xác và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật.  

 (Địa danh), ngày ….. tháng …. năm.... 

ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Mẫu số 03/VHNT 
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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

“GIẢI THƯỞNG TÂN 

TRÀO” VỀ VĂN HỌC, 

NGHỆ THUẬT 
(Tên hội đồng xét...) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày.... tháng ….năm …. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM 

Lĩnh vực: Văn học - Nghệ thuật 

(Giải thưởng Tân Trào) 

 

1. Thông tin chung 

- Tên tác phẩm, cụm tác phẩm/công trình, cụm công trình: 

................................................................................................................................. 

- Tác giả/nhóm tác giả: ........................................................................................... 

- Chuyên ngành: ..................................................................................................... 

- Đơn vị (nếu có): ................................................................................................... 

2. Nhận xét, đánh giá 

Giá trị tư tưởng, nội dung........................................................................................ 

................................................................................................................................. 

Giá trị nghệ thuật..................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

Tính sáng tạo, độc đáo ……................................................................................... 

................................................................................................................................ 

Giá trị đối với tỉnh Tuyên Quang........................................................................... 

................................................................................................................................ 

Hiệu quả xã hội....................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

3. Chấm điểm (tổng điểm 100) 

 

TT Tiêu chí Điểm tối đa Điểm chấm Ghi chú 

1 Giá trị tư tưởng, nội dung 30   

2 Giá trị nghệ thuật 30   

3 Tính sáng tạo 15   

4 Giá trị với Tuyên Quang 15   

5 Hiệu quả xã hội 10   

 

Tổng điểm: .......... /100 
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Lưu ý: Xuất sắc: 90-100 điểm; Tốt: 80-dưới 90 điểm; Khá: 70-dưới 80 điểm; 

Không đạt: dưới 70 điểm 

4. Kết luận 

☐ Đề nghị xét tặng 

☐ Không đề nghị xét tặng 

 Địa danh, ngày…..tháng….năm.... 

Thành viên Hội đồng 

    (Ký, ghi rõ họ tên) 
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